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                       Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024



TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

 Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp
 
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (Chỉ thị số 23/CT-TTg) và Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 06/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP (sau đây gọi là dự thảo Nghị quyết), cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Về cơ sở chính trị, pháp lý
- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định“…Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong nước...”.

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, trong đó có nội dung: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản biên chế của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân”.

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có nội dung: “....huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật”. Đẩy mạnh “Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước đi đôi với nâng cao năng lực thực thi …” đã được nêu tại mục 2 “Trọng tâm” phần III của Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
- Nghị quyết số 45/NQ-CP phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, trong đó có nội dung: “Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc;...Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính”.

- Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, trong đó xác định mục tiêu: Đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương gắn với hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là người đứng đầu…".
- Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giao: "Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu LLTP cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, trình Chính phủ sớm nhất có thể". Đồng thời, tại Thông báo số 506/TB-VPCP ngày 06/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có chỉ đạo “Về cấp Phiếu LLTP: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu LLTP cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện”.
- Luật LLTP năm 2009 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP bao gồm Trung tâm LLTP quốc gia thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thí điểm giao thẩm quyền cấp Phiếu LLTP cho Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện sẽ khác với quy định hiện hành trong Luật LLTP và cần được báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc thí điểm này phải được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội “Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành“.  
Các văn bản, chỉ đạo nêu trên là cơ sở chính trị, pháp lý để Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Phiếu LLTP và trình cấp có thẩm quyền ban hành. 
2. Về cơ sở thực tiễn

Sau hơn 13 năm thi hành, Luật LLTP đã thực sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu cấp Phiếu LLTP ngày càng tăng của công dân, bảo đảm phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác LLTP cũng đã bộc lộ một số khó khăn, hạn chế nhất định, đặc biệt là trong hoạt động cấp Phiếu LLTP. Tại một số địa phương trong một số thời điểm có tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, gây ùn ứ, ách tắc trong việc tiếp nhận hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận xã hội; việc cấp Phiếu LLTP qua hình thức trực tuyến chưa được thực hiện hiệu quả, đa số trường hợp người dân vẫn phải đến trực tiếp hoặc thực hiện qua dịch vụ bưu chính, … 
Thực tiễn triển khai Luật LLTP và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thấy, công tác xác minh thông tin LLTP trước ngày 01/7/2010 tại các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án… thường gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2021 đến năm 2023, cả nước cấp hơn 2,6 triệu Phiếu LLTP, trong đó tỷ lệ trễ hạn khoảng 2,1% (tương đương khoảng 54.000 trường hợp). Trong đó, khoảng hơn 90% trường hợp trễ hạn do chậm nhận được đầy đủ thông tin LLTP hoặc một số cơ quan không trả lời đề nghị tra cứu xác minh của cơ quan cấp Phiếu LLTP. Nguyên nhân chủ yếu là các thông tin này đã quá lâu, nhiều địa phương thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, chuyển trụ sở nên nhiều cơ quan, đơn vị không lưu trữ được đầy đủ các thông tin này. Thực tế này gây nên nhiều khó khăn, vướng mắc cho các Sở Tư pháp, dẫn đến tình trạng chậm thời hạn cấp Phiếu LLTP, có trường hợp kéo dài hằng tháng, gây bức xúc cho người dân. 

Theo thống kê, hiện nay thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An là ba địa phương có số lượng yêu cầu cấp Phiếu LLTP lớn nhất cả nước. Từ năm 2021 đến năm 2023, thành phố Hà Nội cấp khoảng 240.300 Phiếu LLTP, Thành phố Hồ Chí Minh cấp khoảng 308.000 Phiếu LLTP, tỉnh Nghệ An cấp khoảng 185.000 Phiếu LLTP
 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), chiếm khoảng 28% tổng số Phiếu LLTP được cấp trên toàn quốc. Trong bối cảnh nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Sở Tư pháp còn hạn chế, việc tiếp nhận một số lượng lớn hồ sơ đã gây tình trạng quá tải cho bộ phận làm công tác LLTP tại các địa phương này. Có thời điểm người dân phải xếp hàng từ rất sớm để nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP, gây bức xúc trong dư luận. Tỷ lệ trễ hạn của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 02%, tỉnh Nghệ An khoảng 07%. 
Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cấp Phiếu LLTP thời gian qua, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau như: tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền, ứng dụng công nghệ số,... trong đó việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện cấp Phiếu LLTP là một giải pháp cần thiết, phù hợp với tinh thần tăng cường phân cấp cho địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính chủ động của chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, trước tình hình các cơ quan chậm phối hợp cung cấp thông tin thì cần thiết có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Phòng Tư pháp trong trường hợp quá thời hạn tra cứu, xác minh nhưng không có đủ thông tin để cấp Phiếu LLTP, nhằm giảm tối đa tình trạng trễ hạn cấp Phiếu đối với các trường hợp này. 
Với những căn cứ nêu trên, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP. Khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ tổng kết, đánh giá việc thực hiện, nếu thành công sẽ báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, cho áp dụng rộng rãi trên toàn quốc, kết quả thực hiện thí điểm là cơ sở để nghiên cứu sửa đổi Luật LLTP.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp Phiếu LLTP phục vụ người dân, góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP, tạo thuận lợi cho người dân.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Nghị quyết được xây dựng dựa trên các quan điểm sau đây:

- Thí điểm chính sách mới trên tinh thần bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Nghị quyết với pháp luật khác có liên quan. 

- Chính sách mới không làm phát sinh thủ tục, chi phí đối với người dân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu LLTP; bảo đảm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức; giảm tải cho Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP tại địa phương. 
- Thí điểm chính sách mới phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP. Các thành viên của Ban soạn thảo gồm đại diện các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Dự thảo Nghị quyết đã được gửi lấy ý kiến của một số bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và lấy ý kiến của các Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị quyết tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 

Ngày     , Bộ Tư  pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị quyết.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều với những nội dung cơ bản sau:
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1):
Nghị quyết này quy định về việc thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Phòng Tư pháp) thực hiện cấp Phiếu LLTP. Nghị quyết này áp dụng đối với Phòng Tư pháp được quyết định thực hiện thí điểm; áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan.

2. Về thẩm quyền cấp Phiếu LLTP (Điều 2): 
Dự thảo Nghị quyết quy định Phòng Tư pháp có thẩm quyền thực hiện cấp Phiếu LLTP cho công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại địa bàn cấp huyện nơi thực hiện thí điểm, công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, trước khi xuất cảnh có thời gian thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại địa bàn cấp huyện nơi thực hiện thí điểm. Phòng Tư pháp thực hiện thu phí cung cấp thông tin LLTP khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo quy định của pháp luật hiện hành về phí cung cấp thông tin LLTP.  
3. Về tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP (Điều 3, Điều 4):
Dự thảo Nghị quyết quy định Phòng Tư pháp được phân quyền tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia và tại Sở Tư pháp trên môi trường điện tử qua Phần mềm Quản lý LLTP dùng chung. Đồng thời, Phòng Tư pháp thực hiện tra cứu, xác minh thông tin LLTP về án tích tại cơ quan Công an, Tòa án, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng và cơ quan khác có liên để cấp Phiếu LLTP. Để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc hiện nay trong công tác cấp Phiếu LLTP, dự thảo Nghị quyết quy định trường hợp đã quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP theo quy định nhưng không nhận được kết quả tra cứu, xác minh của các cơ quan có liên quan.

4. Điều khoản thi hành (Điều 5): 
Dự thảo Nghị quyết quy định về hiệu lực thi hành; thời hạn thực hiện Nghị quyết; trường hợp yêu cầu cấp Phiếu LLTP được tiếp nhận trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực; trường hợp Phòng Tư pháp đã được quyết định thực hiện thí điểm không đáp ứng được công tác cấp Phiếu LLTP tại địa phương. Đồng thời, dự thảo Nghị quyết quy định trách nhiệm của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác trong việc thực hiện Nghị quyết. 
V. VỀ NỘI DUNG CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU VÀ BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:   
 Không có. 
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm giao một số Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An thực hiện cấp Phiếu LLTP, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Bộ Tư pháp xin gửi kèm Tờ trình các tài liệu trong Hồ sơ xây dựng Nghị quyết gồm:(1) Dự thảo Nghị quyết; (2) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết; (3) Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính; (4) Báo cáo đánh giá thực trạng; (5) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác có liên quan; bản chụp văn bản tham gia ý kiến; (6) Báo cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết (7) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (8) Nghị quyết của Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị quyết;.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thành viên Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Văn phòng Quốc hội;

-  Văn phòng Chính phủ; Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc;

- Các thành viên BST Nghị quyết;  
- Lưu: VT, TTLLTPQG.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long


� Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê ngành Tư pháp, https://moj.gov.vn/cttk/chuyenmuc/Pages/thong-tin-thong-ke.aspx.
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